
21 DHXXV01-100 Nguyễn Hồng Phúc Nam 16/01/1999 Kinh Không 17C1-CTM1 Khoa Cơ khí Tổ 2

22 DHXXV01-099 Nguyễn Thanh Hiếu Nam 27/04/1998 Kinh Phật Giáo 17C1-CTM1 Khoa Cơ khí Tổ 2

23 DHXXV01-098 Phạm Tài Nam 26/04/1999 Kinh Không 17C1-CĐT1 Khoa Cơ khí Tổ 2

24 DHXXV01-097 Nguyễn Hoàng Thái Nam 10/05/1999 Kinh Không 17C1-CCK8 Khoa Cơ khí Tổ 2

25 DHXXV01-096 Phan Thanh Tùng Nam 20/08/1998 Kinh Không 16CĐ-CTM3 Khoa Cơ khí Tổ 2

26 DHXXV01-095 Đặng Hoàng Lâm Nam 16/03/1998 Kinh Không 16CĐ-CTM5 Khoa Cơ khí Tổ 2

27 DHXXV01-094 Nguyễn Minh Sang Nam 22/08/1999 Kinh Không 17C1-CCK2 Khoa Cơ khí Tổ 2

28 DHXXV01-093 Lương Tấn Lộc Nam 17/02/1998 Kinh Không 16CĐ-CNC Khoa Cơ khí Tổ 2

29 DHXXV01-092 Nguyễn Ngọc Thạnh Nam 10/02/1999 Kinh Không 17C1-CCK1 Khoa Cơ khí Tổ 2

30 DHXXV01-091 Trần Văn Công Nam 10/08/1998 Kinh Không 17C1-CCK6 Khoa Cơ khí Tổ 2

31 DHXXV01-090 Nguyễn Quang Lĩnh Nam 11/07/1999 Kinh Không 17C1-CCK3 Khoa Cơ khí Tổ 2

32 DHXXV01-089 Nguyễn Đức Anh Nam 17/11/1994 Kinh Không 18C1-CMT1 Khoa Cơ khí Tổ 2

33 DHXXV01-088 Dương Vĩ Khang Nam 22/02/2000 Kinh Không 18C1-CCK6 Khoa Cơ khí Tổ 2

34 DHXXV01-087 Nguyễn Tứ Quí Nam 09/03/2000 Kinh Không 18C1-CTM2 Khoa Cơ khí Tổ 2

35 DHXXV01-086 Ngô Hoàng Chính Nam 01/01/2000 Kinh Không 18C1-CCK9 Khoa Cơ khí Tổ 2

36 DHXXV01-085 Phạm Thành Lộc Nam 06/11/1999 Kinh Không 17C1-CTM2 Khoa Cơ khí Tổ 2
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37 DHXXV01-084 Bùi Duy Khương Nam 10/07/1998 Kinh Không 16CĐ-CTM1 Khoa Cơ khí Tổ 2

38 DHXXV01-083 Nguyễn Chí Toàn Nam 24/03/2000 Kinh Không 18C1-CCK4 Khoa Cơ khí Tổ 2

39 DHXXV01-082 Nguyễn Ngọc Khánh Nam 07/01/2000 Kinh Không 18C1-CCK1 Khoa Cơ khí Tổ 2

40 DHXXV01-081 Kim Minh Tường Nam 16/10/1997 Khmer Phật Giáo 18C1-CTM1 Khoa Cơ khí Tổ 2

68 DHXXV01-053 Trần Xuân Tùng Nam 13/03/1999 Kinh Phật Giáo 17C1-CNO2 Khoa Nhiệt lạnh Tổ 2

69 DHXXV01-052 Nguyễn Châu Tuấn Nam 22/05/1999 Kinh Công Giáo 17C1-KML2 Khoa Nhiệt lạnh Tổ 2

70 DHXXV01-051 Nguyễn Ngọc Huy Nam 21/02/1997 Kinh Không 18C1-KML1 Khoa Nhiệt lạnh Tổ 2

71 DHXXV01-050 Nguyễn Hãi Triều Nam 02/02/2000 Kinh Không 18C1-VSL1 Khoa Nhiệt lạnh Tổ 2

72 DHXXV01-049 Đỗ Anh Hào Nam 31/08/1999 Kinh Không 18C1-KML1 Khoa Nhiệt lạnh Tổ 2

73 DHXXV01-048 Trương Văn Vương Nam 05/01/2000 Kinh Công Giáo 18C1-VSL1 Khoa Nhiệt lạnh Tổ 2

74 DHXXV01-047 Hà Bỉnh Ngọc Lân Nam 13/01/1995 Kinh Không 17C1-CNL1 Khoa Nhiệt lạnh Tổ 2

106
DHXXV01-015

Nguyễn Thị Diễm Thúy Nữ 25/11/1999 Kinh Không Đoàn trường ĐOÀN TRƯỜNG Tổ 2

115
DHXXV01-006

Nguyễn Yến Nhi Nữ 6/18/1989 Kinh Không Đoàn trường ĐOÀN TRƯỜNG Tổ 2

117
DHXXV01-004

Nguyễn Tiến Việt Dũng Nam 4/20/1989 Kinh Không Đoàn trường ĐOÀN TRƯỜNG Tổ 2



Thay thế Nguyễn 

Thế Long ngày 

29/05/2019

Ghi chú



Trần Quốc An xin 

không tham dự Đại 

hội ngày 29/05/2019 

thay thế là Trần 

Xuân Tùng


